Tiết 5. Bài 5

ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN
1. Những trang sử đầu tiên (không học)

2. Ấn Độ thời phong kiến
	Thời gian tồn tại
	Tên vương triều
	Chính sách kinh tế - xã hội – văn hóa

	TK IV – TK VI


	Vương triều Gúp-ta


	- Công cụ bằng sắt được sử dụng rộng rãi
- Kinh tế - xã hội - văn hóa phát triển mạnh.

	TK XII – TK XVI


	Vương triều

 Hồi giáo Đê-li


	-Thi hành chính sách cướp đoạt ruộng đất

- Cấm đoán đạo Hin-đu

-  Mâu thuẫn dân tộc căng thẳng

	TK XVI – giữa TK XIX


	Vương triều Ấn Độ Mô-gôn


	- Xóa bỏ sự kì thị tôn giáo

- Khôi phục kinh tế và phát triển văn hoá Ấn Độ


3. Văn hóa Ấn Độ 

- Chữ viết: là chữ Phạn

- Tôn giáo: đạo Bà-la-môn, đạo Hinđu, đạo Phật…

- Văn học: có nhiều thể loại như giáo lí, pháp luật, sử thi, thơ ca…

- Kiến trúc:  độc đáo chịu nhiều ảnh hưởng của tôn giáo.

Tiết 6. Bài 6 CÁC QUỐC GIA PHONG KIẾN ĐÔNG NAM Á
1. Sự hình thành các vương quốc cổ ở Đông Nam Á

* Điều kiện tự nhiên
- Chịu ảnh hưởng của gió mùa tạo nên 2 mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa khô 
    + Thuận lợi: Gió mùa kèm theo mưa => thuận lợi  cho phát triển nông nghiệp
    + Khó khăn: có nhiều thiên tai: lũ lụt, hạn hán.
* Sự hình thành:
- Khoảng 10 thế kỉ đầu sau công nguyên  hàng loạt các quốc gia nhỏ hình thành  và phát triển: Cham-pa, Phù Nam....
2.Sự hình thành và phát triển các quốc gia phong kiến Đông Nam Á 
- Từ thế kỉ X – XVIII là thời kì phát triển thịnh vượng của các quốc gia Đông Nam Á
	THỜI GIAN
	VƯƠNG QUỐC
VƯƠNG TRIỀU CỔ
	TÊN NƯỚC HIỆN NAY

	TK IX
	Chămpa
	Việt Nam

	TK X
	Đại việt
	Việt Nam

	TK IX
	Thời kỳ Ăng-co
	Cam-pu-chia

	TK XI
	Vương quốc Pa-gan
	Mi-an-ma

	TK XII
	Vương quốc Su-khô-thay
	Thái Lan

	TK XIII
	Vương triều Mô-giô-pa-hit
	Inđônêxia

	TK XIV
	Vương quốc Lạn Xạng
	Lào


DẶN DÒ
- Ghi chép đầy đủ nội dung bài 5, bài 6 (phần 1 và phần 2)

- Học thuộc:
    + Bài 5 phần 3. Văn hóa Ấn Độ

    + Bài 6 phần 2. Sự hình thành và phát triển của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á.

- Xem trước nội dung bài 6 (phần 3+4) và bài 7

